
 

BIỂU CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THPT ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LOẠI XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-SGDĐT ngày         tháng       năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng 
Chỉ tiêu  Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của từng vị trí việc làm 

1.  
Giáo viên 

Toán 
6 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Sư phạm Toán. Trường hợp ngành đào tạo là Toán 

học (ngoài sư phạm) phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

2.  
Giáo viên 

Hóa học 
3 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Sư phạm Hóa học. Trường hợp ngành đào tạo là 

Hóa học (ngoài sư phạm) phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

3.  
Giáo viên 

Tin học 
3 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Sư phạm Tin học. Trường hợp ngành, chuyên ngành 
đào tạo là Máy tính, Công nghệ thông tin (ngoài sư phạm) phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

4.  
Giáo viên Vật 

lý 
2 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Sư phạm Vật lý. Trường hợp ngành đào tạo là Vật lý 
(ngoài sư phạm) phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông 
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

5.  
Giáo viên 

Ngữ văn 
2 

 a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Sư phạm Ngữ văn. Trường hợp ngành đào tạo là 
Ngữ văn (ngoài sư phạm) phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 
phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 



 

TT 
Vị trí việc làm 

tuyển dụng 
Chỉ tiêu  Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của từng vị trí việc làm 

6.  
Giáo viên 

Lịch sử 
1 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Sư phạm Lịch sử. Trường hợp ngành đào tạo là Lịch 
sử (ngoài sư phạm) phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 
thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

7.  
Giáo viên 

Tiếng Anh 
7 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Sư phạm Tiếng Anh. Trường hợp ngành đào tạo là 
Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh (ngoài sư phạm) phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 
viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

8.  
Giáo viên 

Tiếng Pháp 
1 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Sư phạm Tiếng Pháp. Trường hợp ngành đào tạo là 
Tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp (ngoài sư phạm) phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 
giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

9.  

Giáo viên 

Giáo dục 

công dân 

1 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị. Trường hợp 
ngành đào tạo là Chính trị (ngoài sư phạm) phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 
viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

10.  
Giáo viên 

Thể dục 
1 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Giáo dục thể chất. Trường hợp có ngành đào tạo phù 
hợp mà không phải ngành sư phạm phải có có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 
trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

11.  

Giáo viên 

Quốc phòng 

an ninh 

1 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng an ninh hoặc Giáo 
dục quốc phòng an ninh. Trường hợp có ngành đào tạo phù hợp mà không phải ngành sư phạm phải có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Tổng số có 28 chỉ tiêu tuyển dụng 


